	PHÒNG GD&ĐT NAM TRÀ MY
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022

	TRƯỜNG PTDTBT – THCS TRÀ DƠN
	Môn: Toán 7 
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	Thời gian: 60 Phút. (Không kể thời gian giao đề)


A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm) (Học sinh làm bài vào giấy thi)
Đọc và trả lời các câu hỏi sau bằng cách chọn đáp án đúng A, B, C, D và ghi vào giấy bài làm ( VD: Câu 1 chọn đáp án A ghi 1.A…)
Câu 1. Trong các phân số sau, phân số nào biểu diễn số hữu tỷ 
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Câu 2. Tìm 
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Câu 3. Nếu 
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 thì ta có được cặp tỉ lệ thức.
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Câu 4. Tập hợp các số hữu tỉ được ký hiệu là.
A. N.                          B. R.                            C. Q                           D. Z

Câu 5. Kết quả của phép tính
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Câu 6. Kết quả của phép tính 
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Câu 7. Biết 
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Câu 8. Làm tròn kết quả sau đến chữ số thập phân thứ hai 
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Câu 9. Cho hình 1, biết góc 
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 Số đo góc 
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 bằng bao nhiêu? 

A. 300. 
B. 600. 
 

C. 1700. 
D. 1800. 
Câu 10. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào diễn đạt đúng nội dung của Tiên đề Ơclit?

A. Nếu qua điểm M nằm ngoài đường thẳng a có hai đường thẳng song song với a thì chúng cắt nhau.

B. Cho điểm M nằm ngoài đường thẳng a. Đường thẳng đi qua M và song song với đường thẳng a là duy nhất.

C. Có duy nhất một đường thẳng song song với đường thẳng cho trước.

D. Qua một điểm nằm ngoài một đường thẳng có vô số đường thẳng song song với đường thẳng đó.

Câu 11. Cho đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b lần lượt tại A và B như hình 2. Cặp góc nào sau đây là cặp góc so le trong?
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Câu 12. Hai đường thẳng xx’ và yy’ cắt nhau tại O. Hai đường thẳng xx’ và yy’ gọi là vuông góc với nhau khi
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Câu 13. Nếu đường thẳng a là đường trung trực của đoạn thẳng AB thì.
A. a vuông góc AB tại I với I là trung điểm của đoạn thẳng AB.

B. a song song với AB.

C. a đi qua trung điểm của đoạn thẳng AB.

D. a cắt AB tại I với I là trung điểm của đoạn thẳng AB.
Câu 14. Nếu 1 đường thẳng cắt 2 đường thẳng song song thì.
A. Hai góc trong cùng phía bù nhau 
B. Hai góc đồng vị phụ nhau.
C. Hai góc so le trong bù nhau.
D. Hai góc trong cùng phía phụ nhau.
Câu 15. Cho hình vẽ dưới đây,
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là một cặp góc.
	A. Bù nhau.
B. Trong cùng phía.
C. So le trong.
D. Đồng vị.
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B. PHẦN TỰ LUẬN: (5,0 điểm)
Câu 1. (1,5 điểm) Thực hiện các phép tính sau:  
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Câu 2. (1,0 điểm) Tìm hai số x và y, biết:
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Câu 3. (1,5 điểm) Cho hình 3, biết 
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a) Ghi giả thiết và kết luận. 

b) Chứng minh a // b.
[image: image51.wmf] 

c) Tính số đo góc 
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Câu 4. (1,0 điểm) Cho 
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 Tính giá trị của biểu thức 
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-----------------Hết--------------

* Lưu ý: Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2021 - 2022
Hướng dẫn chấm môn: Toán 7
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM:  5,0 điểm (Mỗi đáp án đúng được 0,33 điểm)
	Câu hỏi
	1
	2
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	6
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	15
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B. PHẦN TỰ LUẬN: 5,0 điểm
	Câu hỏi
	Đáp Án
	Điểm

	Câu 1
(1,5 điểm)
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	Câu 2

(1,0 điểm)
	Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:
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Vậy 
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	Câu 3
(1,5 điểm)
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	c) Vì a // b nên 
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	Câu 4
(1,0 điểm)
	Đặt 
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Khi đó 
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DUYỆT CỦA BGH          DUYỆT CỦA TỔ TRƯỞNG            NGƯỜI RA ĐỀ 
      Nguyễn Đức An

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I (50% TN và 50% TL)
NĂM HỌC: 2021- 2022

MÔN: TOÁN LỚP 7

	                 Cấp độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tổng cộng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	I. Số hữu tỉ - Số thực

1. Tập hợp Q các số hữu tỉ

2. Các phép tính trên Q, lũy thừa và giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ

3. Tỉ lệ thức và tính chất dãy tỉ số bằng nhau

4. Số thập phân hữu hạn, số thập phân vô hạn tuần hoàn. Làm tròn số
	-Biết được khái niệm số hữu tỉ, phép tính đơn giản trên tập hợp Q, lũy thừa của một số hữu tỉ, tỉ lệ thức và tính chất của nó

- Biết được phép tính cộng trừ số thập phân, cách làm tròn số của một số.
	- Thực hiện được phép tính cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ, lũy thừa của một số hữu tỉ
- Hiểu được giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ
	Vận dụng được tính chất tỉ lệ thức, tính chất của dãy tỉ số bằng nhau để giải bài toán

	Vận dụng linh hoạt tính chất dãy tỉ số bằng nhau để làm bài tập khó
	

	Số câu hỏi
	6
	
	2
	3
	
	1
	
	1
	13

	Số điểm

Tỉ lệ  %
	2,0
20%
	
	0,67
6,7%
	1,5

15%
	
	1,0
10%
	
	1,0
10%
	6,17
61,7%

	II. Hai đường thẳng vuông góc và hai đường thẳng song song

1. Hai góc đối đỉnh

2. Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng 

3. Hai đường thẳng vuông góc, song song. Từ vuông góc đến song song

4. Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song

5. Định lý
	- Biết được hai góc đối đỉnh và tính chất của nó

- Biết được hai đường thẳng vuông góc, song song, đường trung trực của đoạn thẳng

- Biết được các góc tạo bởi 1 đường thẳng cắt 2 đường thẳng
	- Hiểu được Tiên đề Ơ-clit

- Hiểu được định lí và cách ghi giả thiết, kết luận của định lí


	Vận dụng các mối quan hệ vuông góc, song song để chứng minh song song, tính số đo góc


	Chứng minh một khẳng định hình học


	

	Số câu hỏi
	6
	
	1
	1
	
	2
	
	
	10

	Số điểm       

Tỉ lệ  %
	2,0
20%
	
	0,33
3,3%
	0,5
5%
	
	1,0
10%
	
	
	3,83
38,3%

	TS câu 

TS điểm

Tỉ lệ %
	12
4,0

40%
	7
3,0
30%
	3
2,0
20%
	1

1,0
10%
	23
10
100%


    DUYỆT CỦA TỔ TRƯỞNG                                                                                                                       NGƯỜI RA ĐỀ

                     Trần Thị Thuỷ Tiên                                                                                                                                Nguyễn Đức An

TRƯỜNG PTDTBT THCS TRÀ DƠN


    BẢNG ĐẶC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I














  NĂM HỌC 2021-2022

                                        MÔN: TOÁN LỚP 7  – THỜI GIAN LÀM BÀI: 60 phút
	CHỦ ĐỀ
	MỨC ĐỘ
	MÔ TẢ

	1. Tập hợp Q các số hữu tỉ
	Nhận biết
	-Biết được khái niệm số hữu tỉ.

-Biết được kí hiệu tập hợp số hữu tỉ.

	2. Các phép tính trên Q, lũy thừa và giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ


	Nhận biết
	-Biết được phép tính cộng trên tập hợp Q.

-Biết được phép tính lũy thừa của một số hữu tỉ.

	
	Thông hiểu
	-Hiểu được giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ.

-Thực hiện được phép tính cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ, lũy thừa của một số hữu tỉ.

	3. Tỉ lệ thức và tính chất dãy tỉ số bằng nhau


	Nhận biết
	-Biết được tỉ lệ thức và tính chất của nó.

	
	Vận dụng cấp độ thấp
	-Vận dụng được tính chất tỉ lệ thức, tính chất của dãy tỉ số bằng nhau để giải bài toán.

-Vận dụng linh hoạt tính chất dãy tỉ số bằng nhau để làm bài tìm giá trị của biểu thức.

	4. Số thập phân hữu hạn, số thập phân vô hạn tuần hoàn. Làm tròn số
	Nhận biết
	-Biết được phép tính cộng trừ số thập phân, làm tròn số của số thập phân.

	5. Hai góc đối đỉnh


	Nhận biết
	-Biết được hai góc đối đỉnh và tính chất của nó.

	6. Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng
	Nhận biết
	-Biết được các góc tạo bởi 1 đường thẳng cắt 2 đường thẳng.

-Biết được vị trí góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng.

	7. Hai đường thẳng vuông góc, song song. Từ vuông góc đến song song


	Nhận biết
	-Biết được điều kiện để hai đường thẳng vuông góc.

-Biết được khái niệm đường trung trực của đoạn thẳng.



	
	Vận dụng cấp độ thấp
	-Vận dụng tính chất quan hệ từ vuông góc đến song song để chứng minh hai đường thẳng song song.

-Vận dụng các mối quan hệ vuông góc, song song để tính số đo góc.

	8. Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song


	Nhận biết
	-Biết được tính chất của hai đường thẳng song song

	
	Thông hiểu
	-Hiểu được Tiên đề Ơ-clit.

	9. Định lý
	Thông hiểu
	-Hiểu được định lí và cách ghi giả thiết, kết luận.


    DUYỆT CỦA TỔ TRƯỞNG                                                                                                                       NGƯỜI RA ĐỀ

                      Trần Thị Thuỷ Tiên                                                                                                                              Nguyễn Đức An

ĐỀ CHÍNH THỨC
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